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A. NỘI DUNG ÔN TẬP 
I. Kiến thức 
1. Phần văn bản 
- Cách đọc hiểu các văn bản: Thơ song thất lục bát, Truyện thơ Nôm.
2. Phần Tiếng Việt 
- Điển cố, điển tích.
- Chỉ rõ và nêu tác dụng của biện pháp tu từ.
3. Phần Tập làm văn 
- Viết đoạn văn nghị luận văn học: phân tích đoạn thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm.
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
II. Năng lực
- Tổng hợp, ghi nhớ kiến thức.
- Kĩ năng diễn đạt và vận dụng kiến thức làm bài tập. 
B. DẠNG BÀI: 
1. Phần văn bản 
- Nêu nội dung và nghệ thuật, thể loại,…. 
- Cảm thụ về nhân vật, chi tiết, hình ảnh đặc sắc. 
2. Phần Tiếng Việt 
- Xác định yếu tố tiếng Việt.
- Phân loại, nêu tác dụng. 
3. Phần Tập làm văn 
- Viết đoạn văn nghị luận văn học: cảm nhận về đoạn thơ song thất lục bát, truyện thơ Nôm.
- Viết bài văn nghị luận xã hội.
C. BÀI TẬP MINH HOẠ
ĐỀ SỐ 1:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau:
TRƯA VẮNG
Hồn tôi đấy: căn trường nho nhỏ
Nước vôi xanh, bờ cỏ tươi non
Lâu rồi, còn thoảng mùi thơm
Chân đi nghe động tới hồn ngây thơ

Sâu rộng quá những giờ vui trước
Nhịp cười say trên nước chưa trôi
Trưa hè thường thấy hai tôi*
Ném đầu chim chích, bắt đuôi chuồn chuồn

Ðời đẹp quá, tôi buồn sao kịp?
Trang sách đầu chép hết giây mơ
Ngả mình trên bóng nhung tơ
Tôi nguyền: Sau lớn làm thơ suốt đời!

Cỏ mấy bận xanh rồi lại tạ
Gió lùa thu trong lá bao lần…
Bạn trường những bóng phù vân
Xót thương mái tóc nay dần hết xanh.

Hồn xưa dậy: chim cành động nắng
Lá reo trên hồ lặng lờ trong
Trưa im im đến não nùng
Tôi ngờ trống học trong lòng trưa vang...
(Hồ Dzếnh, Quê ngoại, NXB Hội nhà văn, Hà Nội, 1996, tr. 62-63)
  * Hai tôi: ở đây chỉ tác giả và người anh của mình.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. (0,5 điểm) Bài thơ “Trưa vắng” được viết theo thể thơ nào?
Câu 2. (1,0 điểm) Phân tích tâm trạng của nhân vật trữ tình khi nhớ về tuổi thơ và những kỷ niệm gắn bó với quê hương.
Câu 3. (0,5 điểm) Chỉ ra một hình ảnh thể hiện sự tươi đẹp của thiên nhiên trong đoạn thơ và giải thích ý nghĩa của nó.
Câu 4. (1,0 điểm) Nhận xét về nghệ thuật sử dụng hình ảnh và âm thanh trong đoạn thơ để tạo nên không gian trữ tình.
Câu 5. (1,0 điểm) Em có suy nghĩ gì về thông điệp của đoạn thơ đối với cuộc sống hiện tại và tình cảm con người?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về hình ảnh quê hương và sự gắn bó của nhân vật trữ tình với nơi mình lớn lên.
Câu 2. (4,0 điểm) Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của tình yêu quê hương trong việc hình thành nhân cách con người.
..............................................................................................................................................................
ĐỀ SỐ 2: 
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
	Đọc văn bản sau:
Đêm khuya lặng lẽ như tờ,
Nghinh ngang sao mọc mịt mờ sương bay.
Trịnh Hâm khi ấy ra tay,
Vân Tiên bị ngã xô ngay xuống vời.
Trịnh Hâm giả tiếng kêu trời,
Cho người thức dậy lấy lời phui pha.
Trong thuyền ai nấy kêu la,
Đều thương họ Lục xót xa tấm lòng
Vân Tiên mình lụy giữa dòng,
Giao long dìu đỡ vào trong bãi rày.
Vừa may trời đã sáng ngày,
Ông chài xem thấy vớt ngay lên bờ
Hối con vầy lửa một giờ,
Ông hơ bụng dạ, mụ hơ mặt mày.
Vân Tiên vừa ấm chơn tay,
Ngẩn ngơ hồn phách như say mới rồi.
Ngỡ thân mình phải nước trôi,
Hay đâu còn hãy đặng ngồi dương gian.
Ngư ông khi ấy hỏi han,
Vân Tiên thưa hết mọi đàng gần xa.
Ngư rằng: “Người ở cùng ta,
Hôm mai hẩm hút với già cho vui”
Tiên rằng: “Ông lấy chi nuôi,
Thân tôi như thể trái mùi trên cây.
Nay đà trôi nổi đến đây,
Không chi báo đáp mình này trơ trơ”.
Ngư rằng: “Lòng lão chẳng mơ,
Dốc lòng nhơn nghĩa há chờ trả ơn?
Nước trong rửa ruột sạch trơn,
Một câu danh lợi chi sờn lòng đây.
Rày voi mai vịnh vui vầy,
Ngày kia hứng gió đêm này chơi trăng.
Một mình thong thả làm ăn,
Khoẻ quơ chài kéo, mệt quăng câu dầm.
Nghêu ngao nay chích mai đầm,
Một bầu trời đất vui thầm ai hay.
Kinh luân đã sẵn trong tay,
Thung dung dưới thế vui say trong trời.
Thuyền nan một chiếc ở đời,
Tắm mưa chải gió trong vời Hàn Giang”.
                   (Trích Truyện Lục Vân Tiên, Nguyễn Đình Chiểu, NXB Văn học Việt Nam, 1990)
Chú thích:
(1) Nghinh ngang: Đứng thẳng, dương dương tự đắc, thường chỉ trạng thái hoặc hành động kiêu hãnh.
(2) .Giao long: Rồng, trong văn hóa Việt Nam thường tượng trưng cho sức mạnh và sự linh thiêng.
(3) Hối con vầy lửa: Nghĩa là nhanh chóng lấy lửa để sưởi ấm; thể hiện sự quan tâm và chăm sóc.
(4) Trái mùi trên cây: Ám chỉ tình trạng bấp bênh, không ổn định, giống như trái cây chín nhưng chưa rụng.
(5) Dốc lòng nhơn nghĩa: Chỉ lòng tốt, lòng nhân ái của con người.
(6) Rửa ruột sạch trơn: Ý chỉ việc thanh lọc tâm hồn, không bị ô nhiễm bởi lợi danh hay những điều xấu xa.
(7) Kinh luân: Kinh luân có thể hiểu là nhịp sống, hoặc những vòng xoay trong cuộc sống, thể hiện sự chuyển động và hòa nhịp với thiên nhiên.
(8) Hàn Giang: Tên gọi của một dòng sông, mang ý nghĩa thanh bình và yên ả.
Trả lời các câu hỏi:
Câu 1. (0,5 điểm) Đặt nhan đề cho đoạn trích trên.
Câu 2. (1,0 điểm) Phân tích tình huống Vân Tiên rơi xuống nước và phản ứng của các nhân vật trong đoạn trích.
Câu 3. (0,5 điểm) Chỉ ra một hình ảnh thể hiện sự liên kết giữa con người và thiên nhiên trong đoạn trích và giải thích ý nghĩa.
Câu 4. (1,0 điểm) Nhận xét về nghệ thuật xây dựng nhân vật Ngư ông và vai trò của ông trong câu chuyện.
Câu 5. (1,0 điểm) Em có suy nghĩ gì về ý nghĩa của tình thương và lòng nhân ái được thể hiện qua hành động của Ngư ông?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) nêu cảm nhận của em về tình người giữa Vân Tiên và Ngư ông.
Câu 2. (4,0 điểm) Em hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ về vai trò của lòng biết ơn trong xã hội ngày nay.
………………………………………………………………………………………………………..
ĐỀ SỐ 3:
I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:
Ân dưỡng dục suốt đời ghi tạc
Nghĩa sinh thành nguyện khắc trong tâm
Nắng mưa cha mẹ dãi dầm
Nuôi con khôn lớn âm thầm chở che
Quê mình đó bờ tre khóm trúc
Vẫn bên con những lúc dặm trường
Trong con mãi một tình thương
Ơn cha nghĩa mẹ quê hương xóm nghèo
Mùa thu đến mưa heo gió bấc
Cha có tròn được giấc ngủ say
Mẹ ăn uống có đủ đầy
Mặc có đủ ấm những ngày lạnh căm
[bookmark: _Hlk174349462]Con vẫn mãi âm thầm nguyện ước
Cha mẹ già luôn được bình an
Mùa về tháng bảy vu lan
Chưa tròn đạo hiếu trách thân tủi hờn.
( Đạo hiếu chưa tròn – Hoàng Mai)
[bookmark: _Hlk174345541]Câu 1. (1 điểm) Bài thơ trên được viết theo thể thơ nào? Phương thức biểu đạt chính là gì?
Câu 2. (1 điểm) Cảm xúc bao trùm toàn bài thơ “Đạo hiếu chưa tròn” là gì?
[bookmark: _Hlk174349813]Câu 3. (1 điểm) Trong bài “ Đạo hiếu chưa tròn” của tác giả Hoàng Mai em thích nhất câu thơ nào? Vì sao?.
Câu 4 (1 điểm): Từ bài thơ trên, em rút ra được bài học gì?
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm)
[bookmark: _Hlk174347521]Câu 1. (4,0 điểm) Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích đoạn thơ “ Đạo hiếu chưa tròn” của tác giả Hoàng Mai.
[bookmark: _Hlk174349892]Câu 2. (2,0 điểm) Em hãy viết một bài văn nghị luận (khoảng 400 chữ) bàn về hành động đẹp: Tri ân những vĩ nhân của dân tộc ta.


BGH duyệt                                      Tổ nhóm CM                                              Người lập


















